
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tổ 8, Ấp 1, Xã Minh Tâm, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

14/05/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỚN QUẢN

3801300145

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỚN 
QUẢN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HON QUAN TRADING SERVICES 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HON QUAN TRADING SERVICES CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 058 6626 007
Email: ctyhonquan.co@gmail.com

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Thi công lắp đặt hệ thống thiết bị phòng cháy ,chữa 
cháy và hệ thống chống sét (không gia công cơ khí, tái chế phế 
thải, xi mạ điện tại trụ sở).

4329

2. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(trừ hoạt động đấu giá)

4511

3. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Bán lẻ các loại phụ tùng, bộ phận, linh kiện của ô tô 
và xe có động cơ khác như: Săm, lốp, ắc quy, đèn, các phụ 
tùng điện, nội thất ô tô và xe có động cơ khác.

4530

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn hoa tươi

4620

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Mua bán vải sợi, quần áo may sẵn.

4641

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng

4659

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng

4663

8. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xăng dầu, dầu mỡ nhờn.

4730

9. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, 
thêu, đan tại trụ sở)

1410

10. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết: Sản xuất, gia công bao bì bằng giấy và bìa.

1702(Chính)

11. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Thi công lắp đặt hệ thống điện, báo cháy, báo trộm, 
camera quan sát

4321

12. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và 
vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh, bán 
lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh (không chứa VLXD tại trụ sở)

4752

13. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 070075004374

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp 11B, Xã Lộc Thiện, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 8, Ấp 1 , Xã Minh Tâm, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

TRẦN VIỆT VĂN VƯƠNG Nam
24/08/1975 Kinh Việt Nam

10/08/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       070075004374
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp 11B, Xã Lộc Thiện, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 8, Ấp 1 , Xã Minh Tâm, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN VIỆT VĂN VƯƠNG Nam

24/08/1975 Kinh Việt Nam

10/08/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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